BẢN THUYẾT MINH

DỰ THẢO THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ MUA, BÁN
TRÁI PHIẾU DOANH NGHIỆP CỦA TỔ CHỨC TÍN DỤNG,
CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NƯỚC NGOÀI

Căn cứ Luật NHNN, Luật các TCTD, các quy định của pháp luật liên quan, tình hình thực tế về hoạt động mua, bán trái phiếu doanh nghiệp của các TCTD và thông lệ thị trường, NHNN dự thảo Thông tư quy định việc tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài (sau đây gọi là TCTD) mua, bán trái phiếu doanh nghiệp (không bao gồm trái phiếu do TCTD phát hành) như sau:

1. Quan điểm xây dựng Thông tư: 
Nội dung dự thảo Thông tư quy định việc TCTD mua, bán trái phiếu doanh nghiệp (dự thảo Thông tư) trên cơ sở kế thừa Thông tư số 22/2016/TT-NHNN ngày 30/6/2016 (Thông tư 22), Thông tư 15/2018/TT-NHNN ngày 18/6/2018 và bổ sung, chỉnh sửa một số nội dung để phù hợp với thực tiễn, tình hình hoạt động của các TCTD nhằm bảo đảm kiểm soát hoạt động mua, bán trái phiếu doanh nghiệp (TPDN) của các TCTD phát triển lành mạnh, bền vững; đồng thời, bổ sung nội dung quy định về hoạt động mua TPDN giữa các TCTD và hoạt động bán TPDN của các TCTD để hoàn thiện khuôn khổ pháp lý cho hoạt động mua, bán TPDN của các TCTD, qua đó quản lý các hoạt động này thống nhất với các hoạt động cấp tín dụng khác. Theo đó, dự thảo Thông tư quy định các giao dịch sau đây của TCTD:
(i) Mua TPDN từ tổ chức, cá nhân và TCTD khác
(ii) Bán TPDN cho tổ chức, cá nhân và TCTD khác 
2. Bố cục dự thảo Thông tư: 
Dự thảo Thông tư bao gồm 14 Điều, cụ thể: (1) Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng; (2) Giải thích từ ngữ; (3) Nguyên tắc, điều kiện mua, bán TPDN; (4) Điều kiện của TPDN; (5) Quy định nội bộ; (6) Đồng tiền mua, bán TPDN; (7) Trách nhiệm của TCTD khi thực hiện mua TPDN; (8) Trách nhiệm của TCTD khi thực hiện bán TPDN; (9) Giới hạn mua TPDN; (10) Hệ số rủi ro, trích lập dự phòng và xử lý rủi ro đối với số dư mua TPDN; (11) Hạch toán kế toán, thống kê và lưu giữ hồ sơ mua, bán TPDN; (12) Trách nhiệm tổ chức thực hiện; (13) Hiệu lực thi hành; (14) Điều khoản chuyển tiếp.
3. Một số nội dung chủ yếu của dự thảo Thông tư:

3.1. Điều 1 quy định phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng: 
3.1.1. Phạm vi điều chỉnh của dự thảo Thông tư
a) Thông tư quy định việc TCTD mua, bán TPDN trong lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; theo đó phạm vi điều chỉnh của Thông tư bao gồm: (1) hoạt động mua TPDN phát hành lần đầu (mua trực tiếp từ doanh nghiệp phát hành) và (2) mua TPDN từ cá nhân, tổ chức (bao gồm cả TCTD khác) trên thị trường thứ cấp; (3) hoạt động bán TPDN của TCTD cho các cá nhân, tổ chức (bao gồm cả TCTD khác).
b) Thông tư này không điều chỉnh việc mua, bán trái phiếu do TCTD phát hành; mua, bán có kỳ hạn TPDN giữa các TCTD với nhau; mua có kỳ hạn hoặc mua có bảo lưu quyền truy đòi TPDN dưới hình thức chiết khấu; mua, bán TPDN phát hành trên thị trường quốc tế và mua, bán trái phiếu do VAMC phát hành; vì: 
(1) Hoạt động mua, bán trái phiếu do TCTD phát hành được quy định tại Thông tư số 34/2013/TT-NHNN ngày 31/12/2013 quy định về phát hành kỳ phiếu, tín phiếu, chứng chỉ tiền gửi, trái phiếu trong nước của TCTD. Hiện nay, NHNN đang xem xét dự thảo Thông tư quy định việc mua, bán giấy tờ có giá do TCTD phát hành trên thị trường thứ cấp. 

(2) Hoạt động mua, bán có kỳ hạn TPDN giữa các TCTD thực hiện theo quy định tại Thông tư số 21/2012/TT-NHNN ngày 18/6/2012 quy định hoạt động cho vay, đi vay; mua, bán có kỳ hạn giấy tờ có giá giữa các TCTD và các văn bản sửa đổi, bổ sung.

(3) Hoạt động mua, bán TPDN phát hành trên thị trường quốc tế hiện pháp luật chưa có quy định.

(4) VAMC được thành lập và hoạt động theo quy định tại Nghị định số 53/2013/NĐ-CP ngày 18/5/2013 và Nghị định số 34/2015/NĐ-CP ngày 31/3/2015, trong đó quy định việc VAMC phát hành trái phiếu, trái phiếu đặc biệt với mục đích mua lại các khoản nợ xấu của TCTD; không áp dụng quy định về phát hành TPDN đối với phát hành trái phiếu đặc biệt của VAMC; việc phát hành trái phiếu để mua nợ theo giá trị thị trường của VAMC không phải áp dụng quy định về nguyên tắc, điều kiện phát hành, hồ sơ phát hành trái phiếu theo quy định của Chính phủ về phát hành TPDN và không áp dụng quy định về nguyên tắc huy động vốn theo quy định của Chính phủ về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý tài chính đối với doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ; NHNN quy định cụ thể việc phát hành trái phiếu, trái phiếu đặc biệt của VAMC. Theo đó, NHNN đã ban hành Thông tư số 19/2013/TT-NHNN ngày 06/9/2013 và Thông tư số 14/2015/TT-NHNN ngày 28/8/2015 hướng dẫn cụ thể về nguyên tắc, điều kiện, hồ sơ phát hành, quản lý trái phiếu, trái phiếu đặc biệt của VAMC.
3.1.2. Đối tượng áp dụng của dự thảo Thông tư, gồm: (1) Ngân hàng thương mại, công ty tài chính và chi nhánh ngân hàng nước ngoài, vì theo quy định tại các Điều 107, 111 và 123 Luật các TCTD thì các loại hình TCTD này được mua, bán TPDN; (2) Doanh nghiệp phát hành trái phiếu để bán lần đầu cho các TCTD; (3) Tổ chức không phải là TCTD, cá nhân có liên quan đến hoạt động mua, bán TPDN quy định tại Thông tư này; phù hợp với quy định tại Luật chứng khoán và các Nghị định hướng dẫn Luật chứng khoán.

3.2. Tại Điều 3 quy định nguyên tắc, điều kiện TCTD mua, bán TPDN: 
3.2.1. Quy định “Việc mua, bán TPDN của TCTD được thực hiện theo quy định tại Luật các TCTD, Luật chứng khoán, Luật doanh nghiệp, Thông tư này và các quy định của pháp luật có liên quan” nhằm tạo điều kiện cho các TCTD chủ động trong việc mua, bán TPDN là một hình thức cơ cấu lại danh mục đầu tư, phù hợp với khẩu vị rủi ro của từng TCTD; cũng như là hướng “mở” trong trường hợp Luật Chứng khoán và Nghị định số 163/2018/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung trong thời gian tới đây.
b) Quy định “TCTD chỉ được mua TPDN khi có tỷ lệ nợ xấu dưới 3% theo báo cáo tài chính thời điểm gần nhất đã được kiểm toán tại thời điểm mua, trừ trường hợp mua TPDN theo phương án cơ cấu lại được cấp có thẩm quyền phê duyệt; TCTD không được mua trái phiếu (bao gồm mua từ phát hành lần đầu và mua lại từ các tổ chức, cá nhân khác) của doanh nghiệp phát hành có phát sinh nợ xấu tại TCTD mua và tại TCTD khác trong vòng 12 tháng gần nhất trước thời điểm quyết định phê duyệt mua”, nhằm hạn chế các TCTD không kiểm soát được tỷ lệ nợ xấu dưới 3% nhưng vẫn thực hiện mua bán TPDN, đồng thời góp phần hạn chế nợ xấu, nâng cao chất lượng tín dụng của các TCTD.

c) Quy định “TCTD mua, bán trái phiếu chuyển đổi phải thực hiện theo quy định của Luật các TCTD, hướng dẫn của NHNN và các quy định của pháp luật liên quan về góp vốn, mua cổ phần” về cơ bản kế thừa quy định tại Thông tư 22 nhằm đảm bảo việc mua, bán trái phiếu chuyển đổi của TCTD với tổ chức (bao gồm TCTD), cá nhân phù hợp với quy định của pháp luật.

d) Quy định “TCTD không được vay vốn của TCTD khác để mua TPDN” kế thừa quy định tại Thông tư 22; quy định này nhằm phù hợp với các quy định tại Thông tư số 36/2014/TT-NHNN ngày 20/11/2014 quy định các giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của TCTD, Thông tư 22/2019/TT-NHNN ngày 15/11/2019 thay thế Thông tư 36/2014/TT-NHNN (có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2020) và tình hình hoạt động của các TCTD, góp phần bảo đảm an toàn trong hoạt động của TCTD.
đ) Quy định “TCTD không được mua TPDN phát hành trong đó có mục đích để cơ cấu lại các khoản nợ của chính doanh nghiệp phát hành” kế thừa quy định tại Thông tư 15, vì: khoản 2 Điều 5 Nghị định số 163/2018/NĐ-CP quy định doanh nghiệp được phát hành trái phiếu với mục đích thực hiện các chương trình, dự án đầu tư của doanh nghiệp, tăng quy mô vốn hoạt động của doanh nghiệp và cơ cấu lại các khoản nợ của chính doanh nghiệp. Theo đó, thời gian qua đã phát sinh việc TCTD mua TPDN phát hành với mục đích để cơ cấu lại nợ, tiềm ẩn nhiều rủi ro nhất là trong điều kiện doanh nghiệp phát hành trái phiếu tiếp tục gặp khó khăn trong hoạt động sản xuất, kinh doanh và không có khả năng trả nợ gốc và lãi trái phiếu đến hạn, dẫn đến việc phát hành thêm trái phiếu để tiếp tục cơ cấu lại nợ. Theo đó, trường hợp một đợt phát hành TPDN với nhiều mục đích khác nhau, trong đó có mục đích cơ cấu lại khoản nợ, thì TCTD cũng không được mua TPDN. 
e) Quy định “TCTD không được mua TPDN phát hành có mục đích để góp vốn, mua cổ phần tại doanh nghiệp khác” nhằm hạn chế TCTD không được mua trái phiếu phát hành để góp vốn, mua cổ phần tại doanh nghiệp khác, vì qua công tác kiểm tra hoạt động của TCTD, phát hiện một số trường hợp doanh nghiệp phát hành trái phiếu với mục đích thực hiện các chương trình, dự án đầu tư của doanh nghiệp, tăng quy mô vốn hoạt động, nhưng thực tế huy động vốn để góp vốn, mua cổ phần tại các doanh nghiệp khác, để các doanh nghiệp này thực hiện dự án hoặc tiếp tục thực hiện góp vốn, mua cổ phần... Do đó, TCTD khó kiểm soát được mục đích sử dụng vốn, dòng tiền từ nguồn phát hành trái phiếu, tình hình thực hiện dự án... 

g) Quy định “TCTD mua TPDN với mục đích nắm giữ đến ngày đáo hạn, khi thực hiện bán TPDN này cho TCTD khác thì không mua lại các TPDN đã bán và/hoặc trái phiếu phát hành cùng lô/cùng đợt phát hành với TPDN đã bán, trừ trường hợp bán TPDN theo phương án cơ cấu lại được cấp có thẩm quyền phê duyệt” nhằm quản lý hoạt động mua, bán TPDN giữa các TCTD thống nhất với việc quản lý hoạt động mua, bán nợ của các TCTD và các quy định của pháp luật liên quan, tránh trường hợp các TCTD bán TPDN cho TCTD khác vào cuối năm và mua lại vào đầu năm sau để tìm cách không tuân thủ quy định của NHNN về kiểm soát hạn mức tăng trưởng tín dụng hàng năm
3.3. Tại Điều 4 quy định TPDN được thực hiện giao dịch mua, bán khi đáp ứng các điều kiện: (1) Là TPDN được phát hành theo đúng quy định của pháp luật; (2) Được phát hành bằng đồng Việt Nam; (3) Thuộc quyền sở hữu của bên bán, không có tranh chấp, không trong tình trạng đang bị cầm cố, thế chấp, bảo đảm cho nghĩa vụ khác; chưa đến hạn thanh toán gốc; được phép giao dịch theo quy định của pháp luật hiện hành. Quy định này phù hợp với quy định của pháp luật về phát hành trái phiếu và đảm bảo tính hợp pháp của trái phiếu và giao dịch, góp phần bảo đảm an toàn trong hoạt động của các TCTD và bảo vệ quyền lợi cho các tổ chức, cá nhân.
3.4. Tại Điều 5 về Quy định nội bộ được kế thừa các quy định tại Thông tư 22; đồng thời bổ sung, chỉnh sửa một số nội dung tại khoản 2 “b) Quy trình, thủ tục phê duyệt và quyết định bán TPDN; c) Quy trình theo dõi, giám sát tình hình tài chính, tình hình sản xuất kinh doanh, mục đích sử dụng tiền thu được từ phát hành trái phiếu của doanh nghiệp phát hành nhằm bảo đảm khả năng trả nợ gốc, lãi của doanh nghiệp phát hành; h) Quy định định kỳ đánh giá tài sản bảo đảm của trái phiếu (nếu có)” nhằm phù hợp với nội dung Quy định nội bộ về cấp tín dụng của TCTD tại Thông tư số 36/2014/TT-NHNN và Thông tư 22/2019/TT-NHNN; đồng thời yêu cầu TCTD tăng cường công tác giám sát sau khi mua TPDN nhằm bảo đảm chặt chẽ, an toàn trong hoạt động của các TCTD.

3.5. Tại Điều 7 quy định về trách nhiệm của TCTD khi mua TPDN về cơ bản kế thừa các nội dung quy định tại Thông tư 22 và bổ sung thêm một số quy định:

- Tại khoản 5 quy định “Trong thời gian nắm giữ TPDN, tối thiểu định kỳ 06 tháng/lần, TCTD đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp phát hành, đánh giá tình hình tài chính, khả năng thanh toán gốc, lãi trái phiếu của doanh nghiệp phát hành” nhằm yêu cầu TCTD tăng cường giám sát sau khi mua TPDN, góp phần bảo đảm an toàn trong hoạt động mua TPDN.
- Tại khoản 6 quy định “TCTD thực hiện theo dõi, báo cáo riêng đối với việc mua TPDN xanh” và quy định tại điểm c khoản 2 Điều 5 nhằm phù hợp với quy định tại Nghị định số 163/2018/NĐ-CP và chủ trương của Chính phủ về thực hiện các chương trình, dự án bảo vệ môi trường. 
3.6. Tại Điều 8 quy định về trách nhiệm của TCTD khi bán TPDN: (1) Thực hiện việc ký kết các hợp đồng bán TPDN và xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình bán TPDN phù hợp với quy định của pháp luật có liên quan; (2) Tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về quyết định bán TPDN của mình; (3) Thực hiện bán TPDN với tổ chức và cá nhân theo thỏa thuận phù hợp với quy định tại Thông tư này và quy định pháp luật hiện hành có liên quan; (4) Có trách nhiệm cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác về tình hình tài chính của doanh nghiệp phát hành và các điều kiện, điều khoản của trái phiếu đảm bảo minh bạch thông tin để các nhà đầu tư, đặc biệt là nhà đầu tư cá nhân hiểu rõ được điều kiện, điều khoản của trái phiếu khi quyết định đầu tư.
3.7. Các quy định khác về cơ bản kế thừa các quy định tại Thông tư 22.
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